
Định mức
 Thành 

tiền
Định mức

 Thành 

tiền

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 Nguyễn Đức Tài 1989
 Khoa 

Cơ khí 

 Trường Cao đẳng 

nghề An Giang 
 Tiến sĩ 

 Kỹ thuật điều 

khiển và Tự 

động hóa 

 Trường Đại 

Học Cần 

Thơ 

            5       60.000      300.000       40.000     200.000     300.000       60.000     3.260.000      4.120.000 

2 Nguyễn Thị Thái Huyền 1978
 Khoa 

Cơ khí 

 Trường Cao đẳng 

nghề An Giang 
 Tiến sĩ 

 Kỹ thuật Cơ 

Điện Tử 

 Trường Đại 

Học Bách 

Khoa TP 

HCM 

            5       60.000      300.000       40.000     200.000     300.000     2.000.000      2.800.000 

Chi phí đi 

lại
 Trình độ 

 Chuyên 

ngành 

 Tên cơ sở 

đào tạo 

Tiền ăn Thuê chỗ nghỉ

PHỤ LỤC 6

UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG

(Kèm theo Công văn số 1776/CĐN-TCHC ngày 12/9/2023 của Trường Cao đẳng nghề An Giang 

về việc kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2023)

Dự toán kinh phí hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức dự tuyển sau đại đại học từ nguồn ngân sách nhà nước

(chỉ áp dụng đối với các trường hợp trúng tuyển ngay lần đầu dự tuyển)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HIỆU TRƯỞNGKẾ TOÁN TRƯỞNGNgười lập

Lệ phí 

đăng ký 

dự thi

TT Họ và tên
Năm 

sinh

Đơn vị công tác Trình độ, chuyên ngành đào tạo

 Thời 

gian dự 

thi 

(ngày) 

Kinh phí

Lệ phí thi  Tổng  

Ghi 

chú Phòng/bộ 

phận 
 Đơn vị 

Phan Thị Thanh Xuân

(Số điện thoại: 0836.737.787)

Nguyễn Thanh HảiTrần Thị Ngọc Hương
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